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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NAM TỪ LIÊM 
KỲ THI HSG LỚP 9 CẤP QUẬN 
NĂM HỌC 2021-2022.
 Môn thi:  Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:  24/02/2022. 


Câu 1.	(2,0 điểm)

	a) Giải phương trình 




	b) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn:  . Chứng minh , ,  đôi

	một khác nhau thì .
Câu 2.	(5 điểm) 


a) Tìm các số nguyên  thỏa mãn .




b) Tìm các số nguyên tố  và sao cho  và  là các số nguyên tố.
Câu 3.	(3 điểm) 


	a) Cho x, y thỏa mãn . Chứng minh .


	b) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất  .
Câu 4.	(6 điểm) 













Cho tam giác  nội tiếp . Đường tròn tâm nội tiếp tam giác , tiếp xúc với ba cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  xuống . Kẻ  lần lượt vuông góc với đường thẳng 


a) Chứng minh đồng dạng với  .


b) Chứng minh: là tia phân giác góc .







c) Gọi  là điểm chính giữa cung của đường tròn .  cắt  tại . Chứng minh 
Câu 5.	(1 điểm) 
Có 75 bóng đèn gồm 30 bóng xanh, 25 bóng đỏ, 20 bóng vàng. Mỗi lượt người ta đổi mầu của hai bóng khác màu sáng màu thứ ba (chẳng hạn đổi màu một bóng xanh và một bóng đỏ thành hai bóng vàng). Có thể xảy ra được toàn bộ 75 bóng đèn đều cùng một màu hay không? Vì sao?
HẾT
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NAM TỪ LIÊM 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THI HSG LỚP 9 CẤP QUẬN 
NĂM HỌC 2021-2022.
 Môn thi:  Toán
ĐỀ 85


🕮☞ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ☜🕮
Câu 1.	(2 điểm)

	a) Giải phương trình .

	b) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn:  . Chứng minh a, b, c đôi 

	một khác nhau thì .
Lời giải

	a) ĐKXĐ: 

	Với ĐKXĐ, ta có : 

	

	


	(Vì ; )

	 (t/m)

	Vậy phương trình đã cho có nghiệm .


	b) Vì  nên 

	 



	Vì  đôi một khác nhau  .
Câu 2.	(5 điểm)


a) Tìm các số nguyên  thỏa mãn .




b) Tìm các số nguyên tố  và sao cho  và  là các số nguyên tố.
Lời giải
a) Ta có: 





    (1)


Vì  với mọi 


(1) 


Vì  nguyên nên 


Xét TH1:  (không thỏa mãn)


Xét TH2:  ( thỏa mãn)

Vậy .




b) Tìm các số nguyên tố  và sao cho  và  là các số nguyên tố.


Vì và  là các số nguyên tố.





 là số nguyên tố  là số chẵn  hoặc 


* Nếu 



Ta thấy  chia  dư .




- Nếu chia hết cho và  là số nguyên tố nên 


Khi đó  và   đều là số nguyên tố (thỏa mãn)





- Nếu chia cho dư  chia hết cho  ( không thỏa mãn)









- Nếu chia cho dư  chia hết cho dư   chia hết cho  ( không thỏa mãn)




* Nếu chia cho dư .




- Nếu  chia hết cho chia hết cho .


khi đó  và   đều là số nguyên tố (thỏa mãn)












- Nếu  chia cho dư chia cho dư chia cho dư chia hết cho không là số nguyên tố ( không thỏa mãn)





- Nếu  chia cho dư chia hết cho không là số nguyên tố ( không thỏa mãn)


Vậy ta có  hoặc .
Câu 3.	(3 điểm) 


	a) Cho x, y thỏa mãn . Chứng minh .


	b) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất  .
Lời giải

	a) Ta có (*)	


Mặt khác 








Mà theo (*)


b) Vì  nên  




Áp dụng BĐT Cô – si cho 2 số dương  và  ta có 






Đặt  ta có 

Ta có 


Mà  nên 

Dấu “=” xảy ra khi  (thỏa mãn)

Vậy max khi x = 1; y = 4.
Câu 4.	(6 điểm) 













	Cho tam giác  nội tiếp . Đường tròn tâm nội tiếp tam giác , tiếp xúc với ba cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  xuống . Kẻ  lần lượt vuông góc với đường thẳng 


a) Chứng minh đồng dạng với  .


b) Chứng minh: là tia phân giác góc .







c) Gọi  là điểm chính giữa cung của đường tròn .  cắt  tại . Chứng minh  thẳng hàng. 
Lời giải



a) Xét và có (1)



Ta có  cân tại 

 ( cùng phụ với hai góc bằng nhau).



Ta có  ( đối đỉnh), ( đối đỉnh)(2)



Từ (1) và (2) đồng dạng với (g.g).



b) Xét và có (3)



Vì (4)



Từ (3) và (4) đồng dạng với (c.g.c).


(cùng phụ với hai góc bằng nhau).



là tia phân giác góc .
Câu 5.	(1 điểm) 
Có 75 bóng đèn gồm 30 bóng xanh, 25 bóng đỏ, 20 bóng vàng. Mỗi lượt người ta đổi mầu của hai bóng khác màu sáng màu thứ ba (chẳng hạn đổi màu một bóng xanh và một bóng đỏ thành hai bóng vàng). Có thể xảy ra được toàn bộ 75 bóng đèn đều cùng một màu hay không? Vì sao?
Lời giải
Khi chuyển từ lượt trước sang lượt sau, số bóng đèn của một màu bất kì hoặc tăng 2 hoặc giảm 1 do đó hiệu của số bóng đèn của hai màu bất kì hoặc thay đổi 3 hoặc (nếu một màu tăng 2, một màu giảm 1) hoặc thay đổi 0 (nếu cả 2 màu đều tăng 2 hoặc đều giảm 1) tức là thay đổi một bội của 3
	Lúc đầu, hiệu của số bóng đèn xanh và đỏ bằng 30 – 25 = 5 là số chia 3 dư 2. Theo nhận xét trên, hiệu của số bóng đèn xanh và đỏ luôn là một số chia hết cho 3, không thể xảy ra số bóng đèn xanh và số bóng đèn đỏ đều bằng 0, tức là không thể xảy ra tất cả 75 bóng đèn đều màu vàng
	Lúc đầu, hiệu của số bóng đèn đỏ và vàng bằng 25 – 20 = 5 là số chia 3 dư 2. Theo nhận xét trên, hiệu của số bóng đèn đỏ và vàng luôn là một số chia hết cho 3, không thể xảy ra số bóng đèn đỏ và số bóng đèn vàng đều bằng 0, tức là không thể xảy ra tất cả 75 bóng đèn đều màu xanh
	Lúc đầu, hiệu của số bóng đèn xanh và vàng bằng 30 – 20 = 10 là số chia 3 dư 1. Theo nhận xét trên, hiệu của số bóng đèn xanh và vàng luôn là một số chia hết cho 3, không thể xảy ra số bóng đèn xanh và số bóng đèn vàng đều bằng 0, tức là không thể xảy ra tất cả 75 bóng đèn đều màu đỏ
	Vậy không thể xảy ra được toàn bộ 75 bóng đèn đều cùng một màu.
HẾT
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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PHONG GIAO DUC VA DAO TAO  KY THI CHON HQC SINH GIOI LOP 9 CAP QUAN

QUAN NAM TU LIEM NAM HOC 2021- 2022
T e Mén thi: TOAN
BECHINITHIC Ngay thi: 24/02/2022

Thoi gian lam bai: 150 phut

(De thi gom 01 trang)
Ciu 1 (5 diém).
a) Gidi phuong trinh: x — 11+ 4vx +3 = -2y3 - 2x.
b) Cho a,b,c 1 cc s6 thyre khdc 0 thoa man: a+ =b-++ =c+ . Chimg minha,
b, ¢ d6i mot khac nhau thi a?b?c? = 1
Ciu 2 (5 diém).
a) Tim cac sb nguyén x,y thoa man diéu kién: x* +y” + 5.\':'\'] +60 = 37xy ..
b) Tim tit ca cic s6 nguyén t6 p vi q sao cho 7p + q va pq + 11 I cc s6 nguyeén &
Ciu 3 (3 diém).
a)Cho x, y théa man x* + y? —4x —2 = 0. Sh

Chimg minh 10 — 4v6 < x2 + y% < 4/6 + 10 De 85

b) Cho x, y 1 hai sb thuc duong thoa man: xy + 4 < 2y.

xy

Tim gia tri I6n nhat A= Fr2t

Céu 4 (6 diém).

Cho tam gidc ABC ndi tiép duong tron (O). Pudng tron tim I ndi tiép tam gidc
ABC, tiép xiic v6i 3 canh BC, CA, AB lin lugt tai cac diém M, N, P. Goi Q la
hinh chiéu vuéng goc ciia M xubng NP (@ e NP). Ké BH, CT lin luogt vuong goc
véi duomg thing PN ( H,TePN)

a) Chimg minh: Tam gidc BPH dong dang tam giac CNT
b) Chimg minh: QM la tia phén gidc géc BQC
¢) Goi G 1a diém chinh gifra cung BAC ctia dudmg tron (0). GM ¢t (O) tai E.
Chimg minh: A, Q, E thing hang,
Cau 5 (1 diém).

C6 75 bong dén gdm 30 béng xanh, 25 bong do, 20 bong vang. Mi lugt
ngudi ta dbi mau cia hai bong khdc mau sang mau thir ba (chdng han déi mau mot
béng xanh va mot bong dé thinh hai bong vang). C6 thé xay ra dugc toan bg 75
béng dén déu cung mot mau hay khéng? Vi sao?

HET.
Luru y: Gidm thi coi thi khong gidi thich gi thém.
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